
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Số:        194  /QĐ-ĐHTN 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Thái Nguyên, ngày  31 tháng 01 năm 2018  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng 

công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 21 tháng 01 năm 2018 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

thông tin và Truyền thông về việc ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2016 của Giám đốc ĐHTN 

về việc ban hành “Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông 

tin của Đại học Thái Nguyên”; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 21/01/2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 144 thí sinh tham dự kỳ thi ngày 21/01/2018 tại Hội đồng 

thi Đại học Thái Nguyên đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và 

được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (danh sách kèm Quyết     

định này). 

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông 

tin, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 (để t/h); 

- Lưu: VT, TT CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 



Trang 1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2017  

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU BÀI THI 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Ngày thi: 21/01/2018 

(Kèm Quyết định số:                /QĐ-ĐHTN ngày       tháng        năm 2018   

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

1 BNK28001 Nguyễn Thị Anh 20/09/1974 125486499 Bắc Ninh 7.50 7.75 

2 BNK28002 Ngô Thị Kim Ánh 04/04/1997 125748518 Bắc Ninh 7.50 6.00 

3 BNK28003 Phùng Thị Ngọc Bích 30/09/1996 125798147 Bắc Ninh 8.25 7.00 

4 BNK28004 Vũ Thị Thu Bích 30/12/1974 125100432 Bắc Ninh 7.00 7.00 

5 BNK28005 Ngô Thị Thúy Cải 15/02/1996 125634166 Bắc Ninh 7.75 7.50 

6 BNK28006 Nguyễn Bá Chung 02/03/1995 125636771 Bắc Ninh 7.25 5.25 

7 BNK28007 Nguyễn Thị Chung 21/08/1995 125694903 Bắc Ninh 5.25 5.25 

8 BNK28008 Nguyễn Thị Cúc 07/04/1984 125172810 Bắc Ninh 7.75 6.75 

9 BNK28009 Nguyễn Tiến Đại 06/11/1997 125681484 Bắc Ninh 8.75 8.25 

10 BNK28010 Hoàng Ngọc Diệp 23/09/1998 125814375 Bắc Ninh 9.00 8.25 

11 BNK28011 Nông Thị Diều 08/05/1996 095232591 Bắc Kạn 8.00 6.25 

12 BNK28012 Trương Thị Dinh 13/07/1985 125825375 Thái Bình 7.00 6.50 

13 BNK28013 Phạm Công Đông 05/10/1969 125145095 Bắc Ninh 7.75 7.50 

14 BNK28014 Nguyễn Tiến Duy 10/01/1981 125027424 Bắc Ninh 8.00 7.75 

15 BNK28015 Trần Thị Duyên 30/12/1988 112310468 Hà Nội 8.00 6.75 

16 BNK28016 Trần Thị Thu Én 03/10/1996 125776645 Bắc Ninh 8.00 5.00 

17 BNK28017 
Phạm Thị 

Hương 
Giang 28/05/1974 125328649 Bắc Ninh 8.25 5.75 

18 BNK28018 Nguyễn Văn Giáp 07/03/1996 125661312 Bắc Ninh 8.50 7.50 

19 BNK28019 Phạm Xuân Hà 18/08/1971 125494575 Bắc Ninh 8.25 7.50 

20 BNK28020 Trần Thị Thu Hà 28/08/1993 125482385 Bắc Ninh 7.75 6.25 

21 BNK28021 Trịnh Thu Hà 19/07/1995 125743078 Bắc Ninh 6.25 6.00 

22 BNK28022 Ngô Thị Thu Hằng 05/08/1976 125510129 Bắc Ninh 8.50 7.00 

23 BNK28023 Ngô Thúy Hằng 15/07/1996 125634168 Bắc Ninh 8.50 7.75 

24 BNK28024 Ngô Thúy Hằng 15/01/1996 125745056 Bắc Ninh 7.75 8.00 

25 BNK28025 Nguyễn Thị Hằng 07/05/1996 125765983 Bắc Ninh 7.00 7.75 

26 BNK28026 Nguyễn Thị Hạnh 27/10/1996 125712809 Bắc Ninh 7.00 6.00 



Trang 2 

 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

27 BNK28027 Trương Hồng Hạnh 07/07/1997 125843943 Bắc Ninh 8.25 7.00 

28 BNK28028 Nguyễn Thị Hảo 17/10/1997 125676463 Bắc Ninh 6.25 6.25 

29 BNK28029 Nguyễn Thị Hậu 25/12/1990 125411879 Bắc Ninh 6.75 5.50 

30 BNK28030 Phan Thị Hiền 21/11/1988 142318428 Hải Dương 7.00 7.25 

31 BNK28031 Ngô Thị Hoa 21/01/1984 125159351 Bắc Ninh 7.00 6.75 

32 BNK28032 Nguyễn Thị Hoa 30/10/1997 125790250 Bắc Ninh 8.00 8.25 

33 BNK28033 Trần Thị Hoa 06/07/1997 125777787 Bắc Ninh 8.00 7.75 

34 BNK28034 Đỗ Thị Hiền Hòa 02/09/1975 125467141 Bắc Ninh 7.75 6.50 

35 BNK28035 Đỗ Thị Kim Hòa 14/02/1996 125634458 Bắc Ninh 8.50 6.75 

36 BNK28036 Nguyễn Thị Hoài 10/10/1997 125678640 Bắc Ninh 8.50 6.25 

37 BNK28037 Nguyễn Thị Hoài 28/12/1996 125607807 Bắc Ninh 6.25 7.25 

38 BNK28038 Nguyễn Thị Hồng 08/08/1997 125727783 Bắc Ninh 8.00 6.00 

39 BNK28039 Nguyễn Thị Huế 23/12/1996 125634273 Bắc Ninh 8.00 7.25 

40 BNK28040 Nguyễn Thị Huệ 26/10/1973 125463033 Bắc Ninh 8.25 6.75 

41 BNK28041 Vũ Thị Diện 04/01/1985 125092343 Bắc Ninh 5.75 5.25 

42 BNK28042 Trần Văn Hùng 29/02/1976 125545288 Bắc Ninh 7.50 8.00 

43 BNK28043 Cao Thị Thu Hương 16/08/1982 125096040 Bắc Ninh 8.50 7.25 

44 BNK28044 Lê Thị Thanh Hương 21/09/1996 125634743 Bắc Ninh 6.75 7.25 

45 BNK28045 Nguyễn Thị Hương 10/10/1974 125524316 Bắc Ninh 5.75 5.50 

46 BNK28046 Nguyễn Thị Lan Hương 16/10/1997 125753185 Bắc Ninh 7.50 7.50 

47 BNK28047 Nguyễn Thị Lan Hương 29/10/1969 125778309 Bắc Ninh 8.75 6.50 

48 BNK28048 Hoàng Thị Huyền 02/09/1973 125379296 Bắc Ninh 6.50 7.25 

49 BNK28049 Khúc Thị Huyền 04/12/1995 125576103 Bắc Ninh 7.00 7.50 

50 BNK28050 Nguyễn Thị Huyền 28/11/1988 125328392 Bắc Ninh 8.50 7.25 

51 BNK28051 Vương Thị Huyền 22/06/1975 125522049 Bắc Ninh 8.00 6.00 

52 BNK28052 Đỗ Thúy Khanh 21/08/1993 125470060 Bắc Ninh 8.00 7.25 

53 BNK28053 Lê Doãn Khanh 13/02/1974 125730165 Bắc Ninh 8.00 6.75 

54 BNK28054 Ngô Thị Ngọc Khánh 23/11/1996 125634149 Bắc Ninh 8.25 6.75 

55 BNK28055 Nguyễn Đình Kiên 29/07/1994 125665895 Bắc Ninh 6.75 7.00 

56 BNK28056 Ngô Thị Là 05/10/1996 125634938 Bắc Ninh 8.00 8.75 

57 BNK28057 Nguyễn Thạch Lan 11/11/1996 125646968 Bắc Ninh 8.00 7.00 

58 BNK28058 
Thang Thị 

Hương 
Lan 15/04/1996 125748330 Bắc Ninh 7.75 8.00 

59 BNK28059 Vũ Thị Mai Lan 21/05/1989 030189002287 Hải Dương 8.75 8.00 

60 BNK28060 Nguyễn Thị Lịch 25/09/1984 030184003914 Hải Dương 6.50 7.25 



Trang 3 

 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

61 BNK28061 Ngô Thị Liên 04/10/1989 121924504 Bắc Giang 8.50 7.50 

62 BNK28062 Đoàn Thị Liễu 20/09/1994 125584639 Bắc Ninh 7.25 6.75 

63 BNK28063 Lưu Thị Thùy Linh 27/01/1996 125676748 Bắc Ninh 7.50 6.00 

64 BNK28064 Nguyễn Thị Linh 17/09/1990 101038070 Quảng Ninh 6.50 5.00 

65 BNK28065 
Tống Thị 

Khánh 
Linh 19/03/1995 125596056 Bắc Ninh 7.50 7.50 

66 BNK28066 Phạm Ngọc Lợi 16/08/1978 125135144 Bắc Ninh 8.25 7.00 

67 BNK28067 Lê Văn Lượng 15/07/1971 125074969 Bắc Ninh 8.50 7.25 

68 BNK28068 Nguyễn Thị Mai 25/11/1969 125494545 Bắc Ninh 6.00 7.00 

69 BNK28069 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Mai 16/09/1995 125576355 Bắc Ninh 6.25 6.25 

70 BNK28070 Trịnh Thị May 25/12/1972 125019282 Bắc Ninh 8.00 7.00 

71 BNK28071 Nguyễn Thị Mến 14/08/1996 125684700 Bắc Ninh 8.50 7.50 

72 BNK28072 Vương Thị Minh 14/04/1991 125354255 Bắc Ninh 7.00 6.25 

73 BNK28073 Đỗ Thị My 20/01/1993 125437306 Bắc Ninh 7.50 8.00 

74 BNK28074 Đặng Thị Nga 10/10/1989 125795656 Hải Dương 8.25 7.50 

75 BNK28075 Nguyễn Thị Nga 14/06/1996 125765555 Bắc Ninh 7.75 7.25 

76 BNK28076 Nguyễn Thị Nga 27/08/1982 125019222 Bắc Ninh 6.75 7.75 

77 BNK28077 Vũ Thị Nga 11/08/1998 125856104 Bắc Ninh 8.00 8.00 

78 BNK28078 Đàm  Thị Ngà 18/03/1995 125580726 Bắc Ninh 7.50 6.25 

79 BNK28079 Nguyễn Thị Ngân 06/01/1990 125315333 Bắc Ninh 6.75 5.75 

80 BNK28080 Chu Thị Thu Nghĩa 30/09/1995 125726485 Bắc Ninh 8.00 6.75 

81 BNK28081 Hà Thị Ánh Ngọc 15/04/1997 125721669 Bắc Ninh 8.75 7.25 

82 BNK28082 
Nguyễn Nữ 

Minh 
Ngọc 03/08/1996 125644860 Bắc Ninh 6.00 8.25 

83 BNK28083 Giang Thị Thu Nguyệt 05/11/1989 145343088 Hưng Yên 8.75 6.75 

84 BNK28084 Phạm Thị Thu Nhài 18/06/1992 125414656 Bắc Ninh 8.00 7.00 

85 BNK28085 Dương Thị Nhàn 06/02/1996 125640814 Bắc Ninh 8.00 6.50 

86 BNK28086 Ngô Thị Nhàn 29/02/1996 125795910 Bắc Ninh 6.50 5.00 

87 BNK28087 Nguyễn Thị Nhị 03/08/1973 121172928 Bắc Giang 7.75 5.00 

88 BNK28088 Nguyễn Thị Nhơn 19/11/1988 125340133 Bắc Ninh 7.00 6.00 

89 BNK28089 Phạm Thị Nhung 20/01/1985 125096140 Bắc Ninh 8.00 8.50 

90 BNK28090 Đoàn Văn Phi 28/03/1971 125261975 Bắc Ninh 7.75 5.00 

91 BNK28091 Nguyễn Thị Phương 20/06/1995 125564176 Bắc Ninh 7.50 5.75 

92 BNK28094 Ngô Thị Quế 13/06/1996 125634459 Bắc Ninh 8.50 5.25 

93 BNK28095 Nguyễn Thị Soan 18/11/1970 125463497 Bắc Ninh 7.00 6.50 

94 BNK28096 Nguyễn Văn Tài 01/12/1976 121254179 Bắc Giang 7.00 5.00 



Trang 4 

 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

95 BNK28097 Lê Thị Tâm 07/05/1985 121599520 Bắc Giang 8.00 6.50 

96 BNK28098 
Nguyễn Thị 

Minh 
Tâm 28/12/1996 125617224 Bắc Ninh 8.50 9.25 

97 BNK28099 Trần Thị Thắm 10/04/1983 125096253 Bắc Ninh 7.75 6.25 

98 BNK28100 Nguyễn Văn Thản 23/03/1970 125473347 Bắc Ninh 6.75 5.50 

99 BNK28101 Vũ Văn Thắng 16/09/1975 125522229 Bắc Ninh 6.75 5.50 

100 BNK28102 Nguyễn Sỹ Thành 15/01/1996 125661509 Bắc Ninh 6.75 6.50 

101 BNK28103 Nguyễn Thị Thảo 18/06/1995 125578143 Bắc Ninh 8.75 7.25 

102 BNK28104 
Nguyễn Thị 

Hương 
Thảo 16/10/1989 125260681 Bắc Ninh 7.00 5.25 

103 BNK28105 Trương Thị Thảo 26/09/1989 142382711 Hải Dương 8.25 5.00 

104 BNK28106 Ngô thị Thoa 14/05/1990 125423959 Bắc Ninh 5.00 5.50 

105 BNK28107 Nguyễn Thị Thoa 06/01/1997 125679148 Bắc Ninh 7.25 5.50 

106 BNK28108 Đỗ Thị Thơm 13/07/1997 125654494 Bắc Ninh 5.25 5.50 

107 BNK28109 Nguyễn Thị Thu 20/11/1995 125602749 Bắc Ninh 8.75 8.25 

108 BNK28110 Nguyễn Thu Thương 15/06/1996 125745050 Bắc Ninh 7.50 8.00 

109 BNK28111 Nguyễn Thị Thúy 01/12/1972 125473859 Bắc Ninh 7.50 6.75 

110 BNK28112 Nguyễn Thị Thúy 26/09/1988 121689814 Bắc Giang 8.50 6.50 

111 BNK28113 Trần Thị Thúy 27/11/1996 125777572 Bắc Ninh 8.50 5.25 

112 BNK28114 Nguyễn Thị Thùy 01/12/1989 125364793 Bắc Ninh 8.00 5.50 

113 BNK28115 Cao Thị Thủy 05/01/1982 125084759 Bắc Ninh 7.00 6.00 

114 BNK28116 Vũ Thị Thủy 01/05/1997 125718526 Bắc Ninh 7.50 7.75 

115 BNK28117 Trần Thị Thuyên 10/07/1997 125815676 Bắc Ninh 5.50 6.00 

116 BNK28118 Nguyễn Thủy Tiên 17/12/1997 125815049 Bắc Ninh 7.25 6.00 

117 BNK28119 Nguyễn Thị Toan 12/07/1987 125206101 Bắc Ninh 7.50 6.50 

118 BNK28120 Bùi Thị Thu Trang 26/10/1996 125754978 Bắc Giang 8.00 7.00 

119 BNK28121 Đỗ Thị Trang 10/10/1995 125562708 Bắc Ninh 8.50 8.25 

120 BNK28122 Đỗ Thị Trang 17/02/1997 125814359 Bắc Ninh 8.50 6.75 

121 BNK28123 
Nguyễn Thị 

Thu 
Trang 29/01/1996 125785105 Bắc Ninh 5.50 5.50 

122 BNK28124 Hoàng Anh Tuấn 27/08/1985 121526424 Bắc Giang 7.25 6.50 

123 BNK28125 Lê Đăng Tuấn 06/08/1978 125608664 Bắc Ninh 8.25 6.50 

124 BNK28126 Nguyễn Thanh Tùng 10/11/1997 125681117 Bắc Ninh 8.00 8.00 

125 BNK28127 Nguyễn Thị Tuyến 06/12/1985 125145316 Bắc Ninh 6.75 7.25 

126 BNK28128 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Tuyết 19/04/1996 125646893 Bắc Ninh 7.75 7.00 

127 BNK28129 Đào Thị Hồng Vân 20/07/1996 125678615 Bắc Ninh 6.25 6.75 

128 BNK28130 Nguyễn Thị Vân 19/11/1988 142423993 Hải Dương 6.50 7.75 



Trang 5 

 

Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

129 BNK28131 Nguyễn Thị Lê Vân 05/11/1983 125039641 Bắc Ninh 7.00 7.75 

130 BNK28132 Phạm Anh Văn 20/12/1971 125453189 Bắc Ninh 8.00 7.50 

131 BNK28133 Nguyễn Thị Xuyến 30/03/1982 125054412 Bắc Ninh 7.50 7.25 

132 BNK28134 Nguyễn Thị Yến 01/04/1996 125742650 Bắc Ninh 7.50 6.50 

133 BNK28135 Nguyễn Thị Yến 06/10/1995 125624564 Bắc Ninh 8.00 7.50 

134 BNK28136 Vương Đức Huy 08/02/1997 125721592 Bắc Ninh 8.00 7.00 

135 BNK28137 Lê Tuấn Hy 10/08/1989 121838839 Bắc Giang 8.00 7.50 

136 BNK28138 Nguyễn Thị Lan 18/05/1978 125570069 Hải Dương 8.00 7.25 

137 BNK28139 Đỗ Thị Minh 15/12/1995 125661527 Bắc Ninh 6.50 7.25 

138 BNK28140 Đặng Văn Thắng 08/10/1980 125028075 Bắc Ninh 9.75 7.75 

139 BNK28141 Trần Thị Thu 04/03/1985 125082321 Bắc Ninh 9.00 7.50 

140 BNK28142 Nguyễn Duy Thuật 13/08/1974 125379719 Bắc Ninh 9.25 6.75 

141 BNK28143 Lê Thị Huyền Trang 17/12/1995 125617003 Bắc Ninh 9.00 7.25 

142 BNK28144 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Trang 04/11/1995 125650966 Bắc Ninh 9.00 7.00 

143 BNK28145 Vương Thị Trang 09/02/1995 125590070 Bắc Ninh 8.00 6.00 

144 BNK28146 Ngô Thị Tuyến 09/09/1989 121689839 Bắc Giang 7.50 5.25 

 

Ấn định danh sách có 144  thí sinh./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

   PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 
 


